DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA 2019
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
	CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC TỔNG HỢP
	GHI CHÚ

	1
	CHẾ VÂN CẦM
	11
	
	

	2
	NGUYỄN BẠCH CẨM DUNG
	11
	X
	

	3
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	9
	X
	

	4
	BÙI THỊ NGỌC SƯƠNG
	8
	X
	

	5
	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
	6
	
	

	6
	TRẦN HỒNG THẢO
	5
	
	

	7
	LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY
	8
	X
	

	8
	NGUYỄN NGỌC THỌ
	7
	X
	Lên kế hoạch, giám sát, kiểm tra 

	9
	PHẠM THỊ THANH THÚY
	13
	X
	

	10
	TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	[bookmark: _GoBack]23
	
	



                                                                            Trưởng khoa



DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV SẮP XẾP DI DỜI XƯỞNG CŨ VÀ MỚI NĂM 2019
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	XƯỞNG
	VP KHOA
	GHI CHÚ

	1
	CHẾ VÂN CẦM
	
	
	Vẽ sơ đồ

	2
	NGUYỄN BẠCH CẨM DUNG
	Rập
	
	

	3
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	3
	
	

	4
	BÙI THỊ NGỌC SƯƠNG
	2
	
	

	5
	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
	4
	
	

	6
	TRẦN HỒNG THẢO
	1
	
	

	7
	LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY
	P.vi tính
	
	

	8
	NGUYỄN NGỌC THỌ
	
	X
	Lên kế hoạch, giám sát, hỗ trợ 

	9
	PHẠM THỊ THANH THÚY
	
	X
	

	10
	TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	
	X
	



                                                                            Trưởng khoa



